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 Câu 1 : Phản xạ là gì?

 A. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.

 B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên trong cơ thể.

 C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chỉ bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.

 D. Phản ứng của cơ thể trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.

 Câu 2 :Cảm ứng của động vật là:

 A. Phản ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

 B. Phản ứng lại các kích thích của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

 C. Phản ứng lại các kích thích định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

 D. Phản ứng đới với kích thích vô hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
 Câu 3 : Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

 A.Bộ phận tiếp nhận kích thích ( Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ( Bộ phận phản hồi thông tin.

 B. Bộ phận tiếp nhận kích thích ( Bộ phận thực hiện phản ứng ( Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ( Bộ phận phản hồi thông tin.

 C. Bộ phận tiếp nhận kích thích ( Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ( Bộ phận thực hiện phản ứng.

 D. Bộ phận trả lời kích thích ( Bộ phận tiếp nhận kích thích ( Bộ phận thực hiện phản ứng.

 Câu 4 : Hệ thần kinh của giun dẹp có:

 A. Hạch đầu, hạch thân.
B. Hạch đầu, hạch bụng.

 C. Hạch đầu, hạch ngực.
D. Hạch ngực, hạch bụng.

 Câu 5 : Ý nào không đúng đối với phản xạ?

 A. Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh.

 B. Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ.

 C. Phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng.

 D. Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng.

 Câu 6 : Ý nào không đúng với cảm ứng của ruột khoang?

 A.Cảm ứng ở toàn bộ cơ thể.


 B. Toàn bộ cơ thể co lại khi bị kích thích.

 C. Tiêu phí nhiều năng lượng.

 D. Tiêu phí ít năng lượng.

 Câu 7 : Cảm ứng của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là:

 A. Duỗi thẳng cơ thể .
B. Co toàn bộ cơ thể.

 C. Di chuyển đi chỗ khác,
D. Co ở phần cơ thể bị kích thích.

 Câu 8: Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được tạo thành do:

 A. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo chiều dài cơ thể.

 B. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng và bụng.

 C. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng.

 D. Các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch được phân bố ở một số phần cơ thể.

 Câu 9: Ý nào không đúng với cảm ứng động vật đơn bào?

 A. Co rút chất nguyên sinh.
B.Chuyển động cả cơ thể.

 C. Tiêu tốn năng lượng.
D. Thông qua phản xạ.

 Câu 10 : Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuổi hạch?

 A. Số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới.

 B. Khả năng phối hợp giữa các tế bào thần kinh tăng lên.

 C. Phản ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

 D. Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

 Câu 11 : Thân mềm và chân khớp có hạch thần kinh phát triển là:

 A.Hạch ngực.
B.Hạch não.

 C. Hạch bụng.
D.Hạch lưng.

 Câu 12: Hệ thần kinh của côn trùng có:

 A.Hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng.

 B. Hạch đầu, hạch thân, hạch lưng.

 C. Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng.

 D. Hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng.

 Câu 13: Côn trùng có hệ thần kinh nào tiếp nhận kích thích từ các giác quan và điều khiển các hoạt động phức tạp của cơ thể?

 A. Hạch não.
  B. hạch lưng.            C. Hạch bụng.
             D. Hạch ngực.

 Câu 14: Hệ thần kinh dạng lưới được tạo thành do:

 A. Các tế bào thần kinh rải rác dọc theo khoang cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

 B. Các tế bào thần kinh phân bố ở một số bộ phận trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

 C. Các tế bào thần kinh rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

 D. Các tế bào thần kinh phân bố tập trung ở một số vùng trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh.

 Câu 15: Tốc độ cảm ứng của động vật so với thực vật như thế nào?

 A. Diễn ra ngang bằng.
                     B.Diễn ra chậm hơn một chút.

 C. Diễn ra chậm hơn nhiều.
D. Diễn ra nhanh hơn.

 Câu 16: Phản xạ phức tạp thường là:

 A. Phản xạ có điều kiện, trong đó có sự tham gia của một số ít tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.

 B. Phản xạ không điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.

 C. Phản xạ có điều kiện, trong đó có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào tuỷ sống.

 D. Phản xạ có điều kiện, trong đó có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.

Câu 17: Bộ phận của não phát triển nhất là:

 A. Não trung gian.
B. Bán cầu đại não.

 C. Tiểu não và hành não.
D. Não giữa.

 Câu 18: Hệ thần kinh dạng ống gặp ở động vật nào?

 A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.


 B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.

 C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.

 D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.

 Câu 19: Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay?

 A. Là phản xạ có tính di truyền.           B. Là phản xạ bẩm sinh.


 C. Là phản xạ không điều kiện.
  D. Là phản xạ có điều kiện

 Câu 20 : Hệ thần kinh ống được tạo thành từ hai phần rõ rệt là:

A. Não và thần kinh ngoại biên.

 B. Não và tuỷ sống.


 C. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

 D. Tuỷ sống và thần kinh ngoại biên.

 Câu 21: Não bộ trong hệ thần kinh ống có những phần nào?

 A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não.

 B.Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành não.

 C. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não.

 D. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành não.

 Câu 22: Phản xạ đơn giản thường là:

 A. Phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số lượng lớn tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.

 B. Phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số ít tế bào thần kinh và thường do não bộ điều khiển.

 C. Phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số ít tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.

 D. Phản xạ có điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ được tạo bởi một số lượng lớn tế bào thần kinh và thường do tuỷ sống điều khiển.

 Câu 23 : Ý nào không đúng với phản xạ không điều kiện?

 A. Thường do tuỷ sống điều khiển.


 B. Di truyền được, đặc trưng cho loài.

 C. Có số lượng không hạn chế.

 D.Mang tính bẩm sinh và bền vững.

 Câu 24: Ý nào không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện?

 A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững.

 B. Không di truyền được, mang tính cá thể.

 C. Có số lượng hạn chế.

 D. Thường do vỏ não điều khiển.

 Câu 25: Ý nào không đúng đối với sự tiến hoá của hệ thần kinh?

 A. Tiến hoá theo hướng dạng lưới ( Chuổi hạch ( Dạng ống.

 B. Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ.

 C. Tiến hoá theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường.

 D. Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng.

Câu 26: Điện thế nghỉ là:

 A. Sự không chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.

 B. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện dương và ngoài màng mang điện âm.

 C. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.

 D. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.

 Câu 27: Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin lại “nhảy cóc”?

 A. Vì sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.

 B. Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng.

 C. Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện.

 D. Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh.

 Câu 28: Điện thế hoạt động là:

 A. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.

 B. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực.

 C. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực, mất phân cực và tái phân cực.

 D. Sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang đảo cực và tái phân cực.

 Câu 29: Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là:

 A. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng.

 B. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng.

 C. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng.

 D. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng.

 Câu 30: Phương án nào không phải là đặc điểm của sự lan truyên xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin?

 A. Dẫn truyền theo lối “Nhảy cóc” từ eo Ranvie này chuyển sang eo Ranvie khác.

 B. Sự thay đổi tính chất màng chỉ xảy ra tại các eo.

 C. Dẫn truyền nhanh và ít tiêu tốn năng lượng.

 D. Dẫn truyền chậm và tiêu tốn nhiều năng lượng.
 Câu 31: Xung thần kinh là:

 A. Thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động.

 B. Sự xuất hiện điện thế hoạt động.

 C. Thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động.

 D. Thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động.

 Câu 32: Những tâp tính nào là những tập tính bẩm sinh?

 A. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, chuột nghe mèo kêu thì chạy.

 B. Ve kêu vào mùa hè, chuột nghe mèo kêu thì chạy.

 C. Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

 D. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

Câu 33: Học ngầm là:

 A. Những điều học được một cách không có ý thức mà sau đó động vật rút kinh nghiệm để giải quyết vấn đề tương tự.

 B. Những điều học được một cách có ý thức mà sau đó giúp động vật giải quyết được vấn đề tương tự dễ dàng.

 C. Những điều học được không co ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết được vấn đề tương tự một cách dễ dàng.

 D. Những điều học được một cách có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng.

Câu 34: Học khôn là:

 A. Phối hợp những kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống gặp lại.

 B. Biết phân tích các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống mới.

 C. Biết rút các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống mới.

 D. Phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết giải quyết những tình huống mới.

Câu 35: Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

 A. Học khôn.
B. Học ngầm.


 C. Điều kiện hoá hành động.
D. Quen nhờn

Câu 36: Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra:

 A. Giữa những cá thể cùng loài.
B.Giữa những cá thể khác loài.

C. Giữa những cá thể cùng lứa trong loài.

D. Giữa con với bố mẹ.

Câu 37: Về tập tính con người khác hẳn với động vật ở điểm nào?

 A. Tập tính xã hội cao.
            B. Điều chỉnh được tập tính bẩm sinh.

 C. Có nhiều tập tính hỗn hợp
D.Phát triển tập tính học tập.

Câu 38: Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là:

 A. Tập tính sinh sản.
B. Tập tính di cư

 C. Tập tính xã hội.
D. Tập tính bảo vệ lãnh thổ.

Câu 39: Tập tính kiếm ăn ở động vật có tổ chức hệ thần kinh chưa phát triển thuộc loại tập tính nào?

 A. Số ít là tập tính bẩm sinh.
  B. Phần lớn là tập tính học tập.

 C. Phần lớn là tập tính bẩm sinh.
  D. Toàn là tập tính học tập.

Câu 40: Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh thường tập trung về nơi thường cho ăn. Đây là ví dụ về hình thức học tập:

 A. Học ngầm. 
B. Điều kiện hoá đáp ứng.

 C. Học khôn.`
D. Điều kiện hoá hành động.

Câu 41: Tập tính kiếm ăn ở động vật có tổ chức hệ thần kinh phát triển thuộc loại tập tính nào?


A. Phần lớn là ập tính bẩm sinh.
B. Phần lớn là tập tính học tập.


C. Số ít là tập tính bẩm sinh.
      D. Toàn là tập tính học tập.

Câu 42: Thầy yêu cầu bạn giải một bài tập di truyền mới, bạn giải được. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:


A. Điều kiện hoá đáp ứng.
B. Học ngầm.


C. Điều kiện hoá hành động.
D. Học khôn.

Câu 43: Tập tính sinh sản của động vật thuộc loại tập tính nào?


A. Số ít là tập tính bẩm sinh.
      B. Toàn là tập tính tự học.


C. Phần lớn tập tính tự học.
      D. Phần lớn là tập tính bảm sinh.

Câu 44: Ứng dụng tập tính nào của động vật, đòi hỏi công sức nhiều nhất của con người?

 A. Phát huy những tập tính bẩm sinh.


 B Phát triển những tập tính học tập.

B. Thay đổi tập tính bẩm sinh.


C. Thay đổi tập tính học tập.

Câu 45: Hình thức học tập đơn giản nhất của động vật là:

 A. In vết.               B Quen nhờn.                C. Học ngầm
D.Điều kiện hoá hành động
Câu 46: Hình thức học tập nào phát triển nhất ở người so với động vật?

 A. Điều kiện hoá đáp ứng.
B. Học ngầm.

 C. Điều kiện hóa hành động.
D. Học khôn.

Câu 48: Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là:

A. Tập tính xã hội.
B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ.

C. Tập tính sinh sản.
D. Tập tính di cư.
 Câu 49: Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?


A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây.


B. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần.


C. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.


D. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Câu 50: Mô phân sinh bên và phân sinh lóng có ở loại cây?


A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.


B. Mô phân sinh bên có ở thân cây hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở  cây thân lóng.


C.  Mô phân sinh bên có ở thân cây một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây một lá mầm.


D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây hai lá mầm.

Câu 51: Giải phẩu mặt cắt ngang thân sinh trưởng sơ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:


A. Vỏ ( Biểu bì ( Mạch rây sơ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.


B.  Biểu bì ( Vỏ ( Mạch rây sơ cấp ( Tầng sinh mạch ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.


C.  Biểu bì ( Vỏ ( Gỗ sơ cấp ( Tầng sinh mạch ( Mạch rây sơ cấp ( Tuỷ.


D.  Biểu bì ( Vỏ ( Tầng sinh mạch ( Mạch rây sơ cấp ( Gỗ sơ cấp ( Tuỷ.

Câu 52: Sinh trưởng sơ cấp của cây là:


A. Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.


B. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.


C. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây hai lá mầm.


D.  Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây một lá mầm.

Câu 53: Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp?


A. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.


B. Diễn ra chủ yếu ở cây một lá mầm và hạn chế ở cây hai lá mầm.


C. Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch.


D. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ).

Câu 54: Sinh trưởng thứ cấp là:


A. Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân thảo hoạt động tạo ra.


B. Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân gỗ hoạt động tạo ra.


C. Sự tăng trưởng bề ngang của cây một lá mầm do mô phân sinh bên của cây hoạt động tạo ra.


D. Sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh lóng của cây hoạt động tạo ra.

Câu 55 : Người ta sư dụng Auxin tự nhiên (AIA) và Auxin nhân tạo (ANA, AIB) để:


A. Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, hạn chế tỷ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.


B. Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.


C.Hạn chế ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.


D. Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả có hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.

Câu 56: Gibêrelin có vai trò:


A. Làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thân.


B. Làm giảm số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thân.


C. Làm tăng số lần nguyên phân, giảm chiều dài của tế bào và tăng chiều dài thân.


D. Làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và giảm chiều dài thân.

Câu 57: Auxin chủ yếu sinh ra ở:

 A. Đỉnh của thân và cành.


 B.Phôi hạt, chóp rễ.

C.Tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả.


D.Thân, lá.
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